
STT MSSV Họ Tên Ghi chú

1 1711070 ĐẶNG PHÚC CƯỜNG

2 1711109 NGUYỄN TRƯƠNG MINH HIẾU

3 1711127 NGUYỄN TỪ HUY

4 1711140 NINH THỊ HUỲNH KIM

5 1711207 NGUYỄN ĐỨC PHÁT

6 1711208 NGUYỄN HỒNG PHÁT

7 1711243 NGUYỄN DUYỆT TÂN

8 1712027 Lê Trần Đông

9 1712126 Võ Trọng Phúc

10 1712234 Hoàng Nghĩa Văn Phòng

11 1712278 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

12 1712382 HUỲNH DUY

13 1712544 HUỲNH TUẤN KIỆT

14 1712546 NGUYỄN THANH KIỆT

15 1712572 TRẦN PHÚC LỘC

16 1712655 LÊ ANH PHI

17 1712753 NGUYỄN TẤN THÁI

18 1712764 BÙI CHÍ THANH

19 1712863 TRƯƠNG VĂN TÚ

20 1712864 HUỲNH LÂM TỨ

21 1712913 NGUYỄN TRÍ VINH

22 1713028 NGUYỄN HOÀNG TUẤN ĐẠT

23

1713040 AN THỊ TRANG HÀ Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

24

1713053 TRẦN THIỆN HƯNG Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

25

1713068 TRẦN VÕ THANH LÂM Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

26 1713095 NGUYỄN VŨ NGUYÊN

27 1713114 HUỲNH MINH QUỐC

28 1713116 NGUYỄN THỊ QUỲNH

29 1713134 NGÔ NGỌC ANH THƯ

30 1713138 VƯƠNG TRỌNG THƯ

31 1713148 NGUYỄN CAO TRÍ

32 1714073 Nguyễn Phan Minh Hoàng

33 1714166 Nguyễn Hữu Nhân

34 1714321 VÕ THỊ QUỲNH NHƯ

35 1714350 LÊ QUANG SANG

36 1714357 LÊ VĂN TÂN

37 1714373 PHẠM VĂN THÔNG

38 1715054 PHẠM TIẾN ANH

39 1715055 PHAN QUANG ANH

40 1715110 HUỲNH LÊ KIM DUYÊN

41

1715121 TRẦN VÕ THÚY HÀ Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

42 1715123 ĐỖ LÊ HẢI

43 1715146 ĐOÀN THỊ HƯƠNG
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44 1715148 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

45 1715160 DƯƠNG QUANG KHẢI

46 1715168 NGÔ THÚY KIỀU

47 1715169 VĂN BÁ THẾ KỶ

48 1715182 TRƯƠNG VĂN LỘC

49 1715205 LÊ VÕ THANH NGÂN

50 1715222 ĐỒNG QUỲNH YẾN NHI

51 1715230 VÕ THÙY PHƯƠNG NHI

52 1715271 NGUYỄN ĐÌNH ANH TÀI

53 1715336 BÙI MINH TIẾN

54 1716016 TRẦN ĐỨC CHIẾN

55

1716032 LÊ PHI HIẾU Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

56 1716059 TRẦN KIM HẢI NGÂN

57 1716066 TRẦN THỊ YẾN NHI

58 1717105 LÊ PHƯƠNG NAM

59

1717108 HỒ NHƯ NGỌC Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

60 1717131 NGUYỄN HỒNG PHÚC

61 1717141 LÊ THỊ QUYÊN

62 1718179 VŨ ĐÌNH HOÀNG

63 1718199 LÊ HUỲNH PHÚC KHÁNH

64 1718203 PHAN THỊ VÂNG LAM

65 1718260 TRƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ

66 1718344 NGUYỄN ĐỨC TÚ

67 1718356 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN

68 1718363 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý

69

1719027 NGUYỄN HUY CƯỜNG Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

70 1719065 HỒ ĐỖ HỮU HẬU

71 1719138 HUỲNH NHƯ

72 1720068 LÊ VĂN DUY

73 1720121 NGUYỄN KHÁNH BẢO KHANG

74 1720150 CAO HOÀNG MINH

75 1720153 LÊ TRỌNG HOÀNG MINH

76 1720215 NGÔ NHỰT PHƯƠNG TÂN

77 1720220 TÔ CHÍ THANH

78 1720235 NGUYỄN MINH TIẾN

79

1720238 LÊ ĐÌNH TOÀN Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

80 1722099 TRƯƠNG NHẬT THANH PHƯƠNG

81 1722148 VÕ NGỌC THẢO VY

82 1751019 Võ Trung Thành

83 1751042 Nguyễn Trương Vĩnh Thuyên

84 1751070 TRẦN GIA HUÂN

85

1751086 HUỲNH CÔNG NGUYÊN Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH
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86 1751087 ĐỖ TRÍ NHÂN

87 1751111 TRẦN CÔNG HOÀNG TRỌNG

88

1752024 NGUYỄN ANH KHÔI Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

89

1752039 MAI TRỌNG NHÂN Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

90 1753002 Huỳnh Minh Chí

91

1753018 Thân Trọng Tùng Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

92

1753043 ĐOÀN LÊ DŨNG Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

93 1753059 CAO HOÀNG HUY

94 1753071 HƯƠNG ĐẠT MINH

95 1753107 NGUYỄN ĐỨC THÔNG

96 1760019 Trần Minh Chính

97

1760050 Phạm Viết Hải Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

98 1760052 Từ Ngọc Hải

99 1760056 Nguyễn Đình Hậu

100 1760062 Đặng Trung Hiếu

101

1760073 Nguyễn Thị Thanh Hương Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

102

1760101 Lê Công Anh Lợi Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

103 1760104 Trần Xuân Long

104 1760110 Nguyễn Đình Nam

105 1760113 Trần Đình Nam

106 1760136 Lý Ngọc Liên Nhi

107 1760138 Nguyễn Thị Hòa Nhi

108 1760199 Lê Ngọc Thu

109

1760218 Trần Thị Thanh Trúc Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

110 1760223 Kim Nhựt Trường

111 1760259 HỒ BẢO ANH

112 1760271 PHAN THẾ CÔNG

113 1760275 NGUYỄN THANH ĐẠM

114 1760278 PHAN VŨ THANH ĐẠO

115 1760319 NGUYỄN THÁI HỌC

116 1760326 NGUYỄN HOÀNG HUY

117 1760342 NGUYỄN KHƯƠNG

118 1760392 PHẠM VŨ PHƯỚC

119

1760396 LÊ ĐÔNG QUỐC Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

120

1760397 VÕ THỊ KIM QUY Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

121 1760416 ĐOÀN QUỐC THẮNG

122 1760438 NGUYỄN HOÀNG THỨC
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123 1760449 LÊ NGUYỄN HẢI TRIỀU

124 1760452 LÊ MINH TRƯỜNG

125 1790022 NGUYỄN THỊ LAN ANH

126

1790058 HOÀNG GIA KHANG Chưa khai báo thông tin đăng ký 

mã số BHXH

127 1790066 NGUYỄN HUỲNH ANH KHOA

128 1790068 TRẦN NGUYỄN MINH KHÔI

129 1790120 LÊ NGUYỄN ANH THƯ

130 1790126 TRẦN HIỀN TÍN

131 1791010 NGUYỄN NGỌC QUỐC BẢO
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